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Điều khiển
từ xa
tùy chọn

Cửa lấy gió tươi mặc định phía sau. Dàn lạnh có thể đặt đứng hoặc nằm ngang.
Cột áp mạnh mẽ lên tới 150Pa, dàn lạnh chỉ cao 250mm nhỏ gọn tiết kiệm không gian.
Tích hợp bơm nước ngưng mạnh mẽ và có thể chọn cửa gió hồi phía sau hoặc dưới thân máy.

[Tùy chọn] Nếu không
sử dụng
CZ-RTC6BLW,
cũng có thể sử dụng
bộ chuyển đổi

CZ-RTC6
CZ-RTC6BL [BLE]
CZ-RTC6BLW [BLE&WLAN]

Nguồn điện V/Pha Hz 220-240V, 1Ø Pha - 50Hz
Dàn lạnh
Dàn nóng
Công suất làm lạnh:
Định mức (Tối thiểu - Tối đa)

kW
Btu/h

Dòng điện: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) A
Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) kW
CSPF

HIỆU SUẤT COP/EER
W/W
Btu/hW

Dàn lạnh
Lưu lượng gió

m³/phút
cfm

Áp suất tĩnh bên ngoài Pa
(Cao/Thấp) dB (A)
(Cao/Thấp) 

Độ ồn áp suất
Độ ồn nguồn

Độ ồn áp suất
Độ ồn nguồn

dB
Kích thước Dàn lạnh (HxWxD) mm
Khối lượng Dàn lạnh kg
Dàn nóng

dB (A)
dB

Kích thước Dàn nóng  (HxWxD) mm
Khối lượng kg

Đường kính ống
Ống hơi mm (inch)
Ống lỏng mm (inch)

Chiều dài ống đồng Tối thiểu -Tối đa m
Chênh lệch độ cao           Tối thiểu -Tối đa m
Độ dài ống nạp sẵn gas Tối đa m
Lượng gas nạp thêm g/m
Dải nhiệt độ hoạt động
dàn nóng

Tối thiểu – Tối đa °C

17,100

5.02 
3.25
11.10

16.0 
565 
30 (10-150)
35 / 29
58 / 52
250 x 800 x 730
25 

50
69
619 x 824 x 299
29 
12.70 (1/2)
6.35 (1/4)
5 - 30
20
15
10
16-46

20,500

4.65 
3.08
10.51

16.0 
565 
30 (10-150)
35 / 29
58 / 52
250 x 800 x 730
25 

51
70
619 x 824 x 299
29 
12.70 (1/2)
6.35 (1/4)
5 - 30
20
15
10
16-46

24,200

5.21 
3.13
10.66

21.0 
740 
30 (10-150)
35 / 29
58 / 52
250 x 1,000 x 730
30 

51
70
619 x 824 x 299
33 
15.88 (5/8)
9.52 (3/8)
5 - 30
20
15
10
16-46

27,600

5.21 
3.12
10.62

21.0 
740 
30 (10-150)
35 / 29
58 / 52
250 x 1,000 x 730
30 

53
72
695 x 875 x 320
39 
15.88 (5/8)
9.52 (3/8)
5 - 50
30
25
30
16-46

34,100

4.74 
3.21
10.93

36.0 
1,270 
50 (10-150)
40 / 30
63 / 53
250 x 1,400 x 730
39 

55
74
695 x 875 x 320
48 
15.88 (5/8)
9.52 (3/8)
5 - 50
30
25
30
16-46

42,700

5.02 
3.16
10.78

36.0 
1,270 
50 (10-150)
40 / 30
63 / 53
250 x 1,400 x 730
39 

57
76
996 x 980 x 370
68 
15.88 (5/8)
9.52 (3/8)
5 - 50
30
25
30
16-46

380-415V, 3Ø Pha - 50Hz
42,700 (3)

5.02 
3.16
10.78

36.0 
1,270 
50 (10-150)
40 / 30
63 / 53
250 x 1,400 x 730
39 

57
76
996 x 980 x 370
67 
15.88 (5/8)
9.52 (3/8)
5 - 50
30
25
30
16-46

47,000
220-240V, 1Ø Pha - 50Hz

4.74 
2.89
9.85

36.0 
1,270 
50 (10-150)
40 / 30
63 / 53
250 x 1,400 x 730
39 

58
77
996 x 980 x 370
68 
15.88 (5/8)
9.52 (3/8)
5 - 50
30
25
30
16-46

47,000(3)
380-415V, 3Ø Pha - 50Hz

4.74 
2.89
9.85

36.0 
1,270 
50 (10-150)
40 / 30
63 / 53
250 x 1,400 x 730
39 

58
77
996 x 980 x 370
67 
15.88 (5/8)
9.52 (3/8)
5 - 50
30
25
30
16-46

Công suất (Btu/h)

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật để biết thêm thông tin chi tiết.

ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ Kích thước

Kích thước chi tiết của dàn lạnh

Loại

(Khoảng cách)
Số

Đối với vít tự tháo M4

(Đai treo)

Lỗ

(Mặt bích OD)

(Khoảng cách)

(Khoảng cách)

Đơn vị: mm

MỚI

CZ-RWS3 CZ-RWRC3

Thế hệ 2

Âm Trần Nối Ống Gió InverterĐiều Hòa Một Chiều

Âm Trần Nối Ống Gió


